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BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH KHỐI 1 

PHIẾU SỐ 03 – ĐÁP ÁN 
 

I. Look, find the word and circle (Nhìn tranh, tìm từ và khoanh tròn vào đúng từ) 

1. alligator 

2. car 

3. eraser 

4. rectangle 

5. lantern 

6. bag

 

II. Colour the picture (Tô màu theo gợi ý) 

Học sinh tô tranh theo màu gợi ý dưới tranh: 

1. red = màu đỏ 

2. green = màu xanh lá 

3. black = màu đen 

4. yellow = màu vàng 

5. blue = màu xanh dương 

6. orange = màu cam  

 

III. Look and match (Nhìn và nối tranh) 

 

Circle 

 

 

 
Book 

 

Triangle 

 

Pencil 

 

Square 

 

 

Ruler 

IV. Write the numbers (Viết chữ) 

1. six 

2. four 

3. five 

4. seven 

5. eight 

6. three

 

V. Look and trace the letters (Nhìn tranh và tô chữ) 

Học sinh tô chữ 


